
IELTS Academic TOEFL PTE Academic 

Thời gian 2h45 3h10 3h 

Loại Giấy PC PC 

Điểm 0-9 0-120 10-90 

Thời hạn 2 năm 

Lệ phí thi (tại NZ) 385 NZD 245 USD 385 NZD 

Thời gian thi Thi theo đợt Thi theo đợt 5 ngày/tuần 

Thời gian có kết quả Sau 2 tuần Trong 2 tuần Trong vòng 5 ngày 

Tài liệu ôn thi Bao la Hiếm 

Skill IELTS Academic TOEFL PTE Academic 

N
g

h
e
 

Dài: 40p Dài: 40-60p Dài: 45-60p 

Hội thoại ngắn,  bài 
diễn văn, 1 bài thảo 
luận, 1 bài học thuật 

Thảo luận giữa 2-3 học 
sinh, 4-6 bài thảo luận học 
thuật 

8 đoạn ngắn học thuật 

Giọng: Anh, Úc Giọng Bắc Mỹ Đa dạng 

Đ
ọ
c
 60p 60-100p 30-40p 

3 đoạn văn học thuật 4-6 đoạn 5 đoạn 

V
iế
t 

60p 50p 40p 

A: mô tả biểu đồ, bảng 
biểu, 

A. Sau khi đọc và nghe diễn 
giả thảo luận, viết bài tóm 
tắt 

Sau khi đọc đoạn văn, 
viết 1 câu tóm tắt cả 
đoạn 

B: Biện luận về 1 chủ 
đề 

B: Viết bài luận về 1 chủ đề 
cho sẵn 

B: Viết bài luận về 1 chủ 
đề cho sẵn 

N
ó
i 

15p với giám khảo 20p với PC 40p với PC 

Chủ đề thường nhật, ý 
kiến cá nhân về 1 chủ 
đề, thảo luận 

Câu hỏi về những vấn đề 
hàng ngày, trả lời câu hỏi 
khi nghe và trả lời câu hỏi 
dựa trên phần đọc và nghe 

Giới thiệu bản thân, đọc 
to, lập lại câu, mô tả 
hình ảnh, kể lại bài giảng 
và trả lời câu hỏi 


